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Abstract: The research paper investigates the linguistic characteristics of Vietnamese-Japanese mixed 

children through their understanding of vocabulary and use of verb phrase structures. To study vocabulary 

comprehension, the paper employs the Boehm test method. For examining the characteristics of verb phrase 

structures usage, the paper uses a method of recording children's storytelling based on pictures and analyzes 

the verb phrase structures in their speech. The results obtained will then be compared with survey results 

obtained from native Vietnamese children. From this, the paper draws conclusions about the linguistic features 

of Vietnamese-Japanese mixed children in their understanding and using Vietnamese as a heritage language. 
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1. Dẫn nhập 

Tiếp nối những nghiên cứu trước đây về ngôn ngữ di sản, trong bài báo này, chúng tôi sẽ khảo 

sát một số đặc điểm ngôn ngữ của trẻ lai Việt Nhật trong quá trình sử dụng tiếng Việt. Cụ thể là 

mức độ hiểu từ và đặc điểm sử dụng cấu trúc động ngữ trong phát ngôn của trẻ. Khác với trẻ bản 

xứ thụ đắc tiếng Việt với tư cách là ngôn ngữ thứ nhất, trẻ lai thụ đắc tiếng Việt với tư cách là ngôn 

ngữ di sản. Những đặc điểm về mức độ hiểu từ, sử dụng động ngữ trong phát ngôn của trẻ lai có 

sự chênh lệch với trẻ bản xứ. Những điều này sẽ được chúng tôi làm rõ trong các nội dung dưới đây. 

2. Khách thể nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu 

Về khách thể nghiên cứu, chúng tôi chọn 13 trẻ em lai Việt Nhật (trong độ tuổi 6-7 tính đến 

thời điểm khảo sát) sinh sống tại Nhật, đáp ứng được các tiêu chí dưới đây: 

- Các em đều tiếp xúc với tiếng Việt qua giao tiếp với bố (hoặc mẹ) từ khi sinh ra và duy trì 

đến thời điểm khảo sát (tuy vậy, mức độ tiếp xúc với tiếng Việt của các em là khác nhau).  

- Các em đều từng có thời gian được nghe truyện tiếng Việt (bố hoặc mẹ đọc) hoặc xem các 

chương trình truyền hình bằng tiếng Việt trên ti vi (điều kiện này nhằm đảm bảo các em được tiếp 

xúc với tiếng Việt qua nhiều nguồn khác nhau, chứ không chỉ từ bố hoặc mẹ).  

- Về khả năng sử dụng tiếng Việt, các em đều có thể giao tiếp được với bố hoặc mẹ (người 

Việt) trong sinh hoạt hàng ngày. Các em đều chưa học đọc và viết tiếng Việt.  

Đối với trẻ bản xứ, 5-6 tuổi là mốc mà trẻ chưa đi học tiểu học nhưng đã thụ đắc được những 

quy tắc cơ bản của tiếng mẹ đẻ và dùng thành thạo các quy tắc ấy để sản sinh ngôn ngữ. Ở Nhật, 

7 tuổi trẻ mới vào lớp 1. Vì thế những trẻ được khảo sát ở Nhật được lựa chọn là trong khoảng 6-

7 tuổi. Độ tuổi này cũng phù hợp với phương pháp và mục tiêu khảo sát của chúng tôi, vì trẻ nhỏ 
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hơn (dưới 6 tuổi) cần người lớn hướng dẫn nhiều hơn khi làm khảo sát trên máy tính, có thể khiến 

kết quả khảo sát bị ảnh hưởng, còn trẻ lớn hơn thì năng lực ngôn ngữ di sản thường bị hao mòn so 

với trẻ nhỏ, do các em bị ngôn ngữ cộng đồng (tiếng Nhật) chiếm ưu thế và lấn át.  

Chúng tôi cũng không thể chọn mẫu lớn hơn 13 vì số trẻ lai tiếp xúc và sử dụng tiếng Việt từ 

khi sinh ra tới hiện tại là con số rất ít ỏi. Chúng tôi đánh số thứ tự các em từ 1-13 vì gia đình không 

muốn chúng tôi dùng tên thật của các em.  

Về cách thức nghiên cứu, để đo mức độ hiểu từ vựng của trẻ, chúng tôi sử dụng phương pháp 

trắc nghiệm của Boehm (theo Ann Boehm [9]). Bài kiểm tra các khái niệm cơ bản De Boehm 

(Boehm test of basic concepts) là một bài kiểm tra chuẩn được sử dụng để đo lường các khái niệm 

cơ bản như thời gian, không gian và lượng. Bài kiểm tra này được phát triển bởi Ann Boehm, một 

nhà nghiên cứu người Mỹ, vào những năm 1960. Boehm đã tập trung vào việc phát triển một công 

cụ đo lường có thể đánh giá khả năng hiểu biết của trẻ em về các khái niệm quan trọng cho sự phát 

triển học thuật. Đến nay, bài kiểm tra Boehm đã được cập nhật và đổi mới để phản ánh các thay 

đổi trong giáo dục và tâm lí học phát triển trẻ em. Nó giúp định lượng khả năng của trẻ về những 

khái niệm quan trọng trong quá trình học tập và phát triển, đồng thời giúp cho việc đo lường mức 

độ hiểu từ vựng của trẻ khi sử dụng ngôn ngữ thứ nhất. Bài kiểm tra này được thực hiện dựa trên 

một bảng từ vựng gồm 50 từ mục tiêu, mỗi từ mục tiêu được đặt trong một câu lệnh đi kèm với ba 

hình ảnh để lựa chọn. Nghiệm viên sẽ đọc câu lệnh để trẻ nghe, sau đó trẻ chọn một hình ảnh phù 

hợp nhất với từ mục tiêu trong câu lệnh đó. Bài kiểm tra được thực hiện trên giấy. 

Ở Việt Nam, đã có một số công trình nghiên cứu áp dụng phương pháp này như Nguyễn Thị 

Mai Linh [5], Nguyễn Thị Hằng [6],… Các tác giả đã xây dựng bảng từ vựng kiểm tra mức độ 

hiểu từ của trẻ mẫu giáo dựa trên bảng trắc nghiệm Boehm (có một vài thay đổi từ vựng để phù 

hợp với tiếng Việt). Trong nghiên cứu này, chúng tôi dùng bảng 50 từ vựng được lựa chọn dựa 

trên bảng trắc nghiệm Boehm áp dụng cho trẻ bản ngữ 6 tuổi ở Việt Nam của Nguyễn Thị Hằng 

[6]. Việc lựa chọn bảng từ này giúp cho chúng tôi có được sự so sánh về mức độ hiểu từ của trẻ 

bản xứ với trẻ lai. Với sự giúp đỡ của chuyên gia công nghệ thông tin, chúng tôi đã thiết kế bảng 

từ này dưới dạng một trò chơi đơn giản trên máy tính thay vì thực hiện trên giấy. Hình thức này sẽ 

phù hợp với trẻ lai hơn, ngoài ra cũng phù hợp với điều kiện của người nghiên cứu không thể gặp 

các em trực tiếp. Thay vì trẻ phải tự đọc yêu cầu hoặc nghiệm viên phải đọc yêu cầu, trẻ sẽ được 

nghe yêu cầu phát thành tiếng trên máy, phù hợp với đặc điểm của các em là không biết đọc và 

các em có thể nghe lại nhiều lần.  

Để khảo sát cấu trúc động ngữ trong phát ngôn của trẻ, chúng tôi cho trẻ kể chuyện theo tranh. 

Trẻ sẽ được xem 6 tranh vẽ minh hoạ câu chuyện Rùa và thỏ, một câu chuyện quen thuộc mà tất 

cả các trẻ đều đã biết. Phần khảo sát này cũng được thiết kế trên máy tính giống như một trò chơi 

(Chúng tôi rút kinh nghiệm từ một khảo sát trước đó, trẻ rất ngại khi kể chuyện theo tranh trên 

giấy, trong khi lại tỏ ra hào hứng đặc biệt với tranh ảnh trên máy tính và sẵn sàng nói để được ghi 

âm trên máy tính). Khi bắt đầu phần khảo sát, các tranh sẽ lần lượt hiện ra, mỗi tranh có kèm theo 

câu hỏi gợi ý được đọc thành tiếng (Rùa đang làm gì? Thỏ nói gì với rùa? Rùa trả lời thế nào? 

Thỏ và rùa quyết định làm gì? Thỏ làm gì khi rùa cố chạy? Cuối cùng, ai thắng cuộc?). Trẻ sẽ 

được xem và nghe một lượt tất cả các tranh của câu chuyện cùng câu hỏi gợi ý phát kèm mỗi tranh. 

Sau đó, khi trẻ bấm nút ghi âm (với sự giúp đỡ và hướng dẫn kĩ thuật của phụ huynh), từng tranh 
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sẽ lần lượt hiện ra không kèm câu hỏi gợi ý nữa. Trẻ sẽ kể theo từng tranh. Khi kể xong một tranh, 

trẻ bấm tiếp theo để sang tranh kế tiếp (không có thời gian giới hạn). Chúng tôi thực hiện gỡ băng, 

phân tích sau khi nhận được các kết quả ghi âm.  

Bên cạnh đó, chúng tôi thực hiện một khảo sát đối với bố hoặc mẹ (người Việt) của trẻ qua 

một bảng hỏi Google form. Bảng khảo sát này nhằm mang lại những tri thức nền về điều kiện sử 

dụng ngôn ngữ và năng lực ngôn ngữ của trẻ, từ đó góp phần làm rõ hơn các kết quả nghiên cứu. 

Chúng tôi cũng có những cuộc nói chuyện ngắn với một số bố mẹ người Việt (qua ứng dụng Line) 

để hỏi sâu hơn về vấn đề phát sinh trong khảo sát.  

Ngoài ra, nếu như các nghiên cứu về ngôn ngữ di sản thường so sánh khả năng ngôn ngữ của 

người học di sản với người học ngoại ngữ (L2), thì trong nghiên cứu này, chúng tôi so sánh đặc 

điểm ngôn ngữ của người học di sản với người bản xứ trong khoảng độ tuổi tương ứng dùng tiếng 

mẹ đẻ (L1), bởi người học ngôn ngữ di sản trong nghiên cứu của chúng tôi được tiếp xúc với tiếng 

Việt theo con đường của thụ đắc ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ, tiếp xúc ngay từ những năm đầu đời và 

phát triển thông qua con đường thụ đắc tự nhiên, không giống các trẻ học tiếng Việt với tư cách là 

ngoại ngữ. Vì thế, bên cạnh việc khảo sát 13 trẻ lai, chúng tôi cũng tiến hành khảo sát 5 trẻ bản xứ 

(6 tuổi) với cách làm tương tự để có kết quả đối sánh.  

3. Một số đặc điểm ngôn ngữ của trẻ khi thụ đắc ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ 

Để có cơ sở so sánh các đặc điểm ngôn ngữ của trẻ lai và trẻ bản xứ, chúng tôi sẽ điểm lại 

một số đặc điểm ngôn ngữ của trẻ bản xứ khi thụ đắc tiếng Việt với tư cách là ngôn ngữ thứ nhất.  

Như trên đã trình bày, ở mốc 6 tuổi, trẻ chưa đi học tiểu học nhưng đã thụ đắc được những 

quy tắc cơ bản của tiếng mẹ đẻ và dùng thành thạo các quy tắc ấy để sản sinh ngôn ngữ. Ngoài ra, 

ngôn ngữ của trẻ ở giai đoạn này đã mang tính xã hội, tức là khi giao tiếp, trẻ đã biết gắn ngôn ngữ 

với bối cảnh giao tiếp xung quanh (môi trường, người tham gia giao tiếp,…). Trẻ sử dụng ngôn 

ngữ giàu trí tưởng tượng trong khi chơi, thích giả vờ, đóng vai và diễn lại câu chuyện.  

Theo các nghiên cứu của Lưu Thị Lan [4], Đinh Hồng Thái [7], Nguyễn Thị Hằng [6],… từ 

vựng của trẻ thường gắn với các sự vật, hiện tượng,… đơn lẻ do trẻ chưa có tính khái quát hoá 

cao. Vốn từ của trẻ đến 6 tuổi đạt được khoảng 2.500 từ. Vốn từ của trẻ có sự biến động về thời 

gian (càng ngày trẻ tiếp xúc với ngôn ngữ qua càng nhiều nguồn phong phú, bởi vậy vốn từ của 

trẻ trong cùng một độ tuổi có sự khác biệt ở hai thời điểm khác nhau, càng về sau vốn từ càng lớn). 

Ngoài ra, vốn từ của trẻ cũng thay đổi tuỳ theo mục đích và đối tượng nghiên cứu của từng tác giả. 

Nhưng tất cả các tác giả đều có một điểm chung trong kết luận, đó là số lượng từ của trẻ phụ thuộc 

rất nhiều vào môi trường tiếp xúc với những người xung quanh, trình độ bố mẹ...  

Về mức độ hiểu từ, cũng áp dụng phương pháp phiếu trắc nghiệm De Boehm với 50 từ ngữ 

(tương ứng 50 điểm đạt được), các nghiên cứu đã tổng kết mức độ hiểu từ của từng lứa tuổi  như sau: 

Bảng 1. Tổng hợp mức độ hiểu từ của trẻ bản xứ người Việt ở từng lứa tuổi 

Lứa tuổi Mức độ hiểu từ  

Cao Trung bình Thấp 

3-4 tuổi 29-50 điểm 27-28 điểm 0-26 điểm 

4-5 tuổi 39-50 điểm 36-38 điểm 0-35 điểm 

5-6 tuổi 42-50 điểm 40-41 điểm 0-39 điểm 
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Về đặc điểm ngữ pháp, trẻ đã sử dụng đa dạng các hiện tượng ngữ pháp, có thể biểu đạt chính 

xác ý nghĩa thời gian (quá khứ, hiện tại, tương lai), sử dụng đúng trật tự từ của tiếng Việt, sử dụng 

khá linh hoạt các từ tình thái,… 

4. Một số đặc điểm ngôn ngữ của trẻ lai Nhật Việt 

4.1. Mức độ hiểu từ của trẻ 

Trắc nghiệm “Các khái niệm ngôn ngữ cơ bản” của De Boehm gồm 50 đơn vị. Mỗi đơn vị có 

một câu lệnh chứa một từ (hoặc cụm từ) và 3 tranh. Nghe xong câu lệnh, trẻ cần nhận biết được 

đặc điểm của hình ảnh nào phù hợp với nội dung từ ngữ và chọn đúng hình đó. Ví dụ:  

Hãy nhìn cái ghế, quả táo, và những chiếc bánh quy. Hãy chọn một thứ mà bạn 

không bao giờ ăn được.  

 

Câu lệnh được lặp lại 2 lần và 3 hình ảnh đồng thời hiện ra: cái ghế, quả táo, những chiếc 

bánh quy.  Trẻ cần chọn “cái ghế” cho câu trả lời đúng. 

50 từ ngữ trong trắc nghiệm được phân thành các loại: chỉ vị trí (trên, dưới, chính giữa, đầu, 

cuối, bên trái, bên phải,…), thứ tự (thứ nhất, thứ hai,…), lượng (nhiều, toàn bộ, vài, một phần, 

một nửa,…), so sánh (lớn hơn, giống nhau, khác, cao nhất,…), tần suất (luôn luôn, không bao 

giờ,…), diễn biến (đầu tiên, kết thúc, bắt đầu, xuất phát,…), phủ định (không có,…).  

Trẻ được khảo sát thông qua một trò chơi trên ứng dụng điện tử (có thể dùng điện thoại hoặc 

máy tính). Trẻ không bị giới hạn thời gian chơi, và được quyền bỏ qua các từ ngữ mà trẻ không 

biết (Chúng tôi cho phép trẻ bỏ qua nếu không biết, để tránh trường hợp trẻ chọn bừa). Trẻ được 

quay lại các câu trước đó để chọn lại đáp án trước khi quyết định kết thúc trò chơi.   

Kết quả khảo sát như sau:  

Bảng 2. Kết quả trả lời trắc nghiệm Boehm 

 STT Từ ngữ 
 Không trả lời Trả lời đúng  Trả lời sai 

 Số lượng  Tỉ lệ  Số lượng  Tỉ lệ  Số lượng  Tỉ lệ 

1 trên 0 0,0 13 100,0 0 0,0 

2 chính giữa 0 0,0 7 53,8 6 46,2 

3 thứ hai 0 0,0 5 38,5 8 61,5 

4 ở góc 0 0,0 3 23,1 10 76,9 

5 dưới 0 0,0 13 100,0 0 0,0 

6 nhiều 0 0,0 13 100,0 0 0,0 

7 mỗi 0 0,0 8 61,5 5 38,5 
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8 sát 1 11,1 2 15,4 10 76,9 

9 cuối 0 0,0 7 53,8 6 46,2 

10 bên cạnh 0 0,0 11 84,6 2 15,4 

11 đối diện 0 0,0 7 53,8 6 46,2 

12 bên phải 0 0,0 4 30,8 9 69,2 

13 xung quanh 0 0,0 8 61,5 5 38,5 

14 đầu 0 0,0 9 69,2 4 30,8 

15 thứ ba 0 0,0 5 38,5 8 61,5 

16 bên trái 0 0,0 4 30,8 9 69,2 

17 một hàng 0 0,0 4 30,8 9 69,2 

18 thứ tự 0 0,0 2 15,4 11 84,6 

19 thứ nhất 0 0,0 5 38,5 8 61,5 

20 xa nhất 0 0,0 6 46,2 7 53,8 

21 lớn hơn 0 0,0 5 38,5 8 61,5 

22 toàn bộ 1 11,1 3 23,1 9 69,2 

23 vài 0 0,0 3 23,1 10 76,9 

24 một chút 0 0,0 9 69,2 4 30,8 

25 một phần 0 0,0 10 76,9 3 23,1 

26 một đôi 0 0,0 7 53,8 6 46,2 

27 giống nhau 0 0,0 10 76,9 3 23,1 

28 trung bình 1 11,1 2 15,4 10 76,9 

29 còn nguyên 0 0,0 2 15,4 11 84,6 

30 hầu hết 0 0,0 7 53,8 6 46,2 

31 cao nhất 0 0,0 9 69,2 4 30,8 

32 rộng nhất 0 0,0 8 61,5 5 38,5 

33 xuất phát 0 0,0 9 69,2 4 30,8 

34 ít nhất 0 0,0 6 46,2 7 53,8 

35 luôn luôn 0 0,0 4 30,8 9 69,2 

36 nhỏ nhất 0 0,0 8 61,5 5 38,5 

37 đầu tiên 0 0,0 4 30,8 9 69,2 

38 bắt đầu 0 0,0 9 69,2 4 30,8 

39 xong rồi 0 0,0 11 84,6 2 15,4 

40 khác 0 0,0 7 53,8 6 46,2 

41 gần nhất 0 0,0 9 69,2 4 30,8 

42 không bao giờ 0 0,0 12 92,3 1 7,7 

43 cuối cùng 0 0,0 8 61,5 5 38,5 

44 kết thúc 0 0,0 6 46,2 7 53,8 

45 xuyên qua  0 0,0 2 15,4 11 84,6 

46 dài 0 0,0 8 61,5 5 38,5 

47 rời ra 2 22,2 4 30,8 7 53,8 

48 kia 0 0,0 8 61,5 5 38,5 

49 ngược lại  3 33,3 0 0,0 10 76,9 

50 không có 0 0,0 11 84,6 2 15,4 
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Kết quả cho thấy, từ ngữ mà trẻ chọn đúng nhiều nhất là 3 từ ngữ chỉ vị trí trong không gian: 

trên, dưới, nhiều (100%), 2 từ ngữ chỉ sự phủ định: không bao giờ (92,3%), không có (84,6%),… 

Từ ngữ mà trẻ chọn đúng ít nhất là ngược lại (0%),  trung bình, còn nguyên, sát, thứ tự, xuyên qua  

(đều có 15,4% trẻ chọn đúng),… 

Kết quả khảo sát có thể được theo dõi qua bảng dưới đây. Trong đó, hàng ngang thể hiện tỉ lệ 

trẻ chọn đúng từ ngữ, cột dọc thể hiện số lượng từ ngữ trẻ chọn đúng.  

 
Biểu đồ tỉ lệ lựa chọn đúng từ ngữ trong trắc nghiệm Boehm 

Nhìn vào biểu đồ, có thể thấy số từ ngữ được trên 80% trẻ chọn đúng chiếm khá thấp (7 từ 

ngữ). Trong khi đó, số từ ngữ dưới 50% chọn đúng chiếm khá cao (22 từ). Điều đó cho thấy, mức 

độ hiểu từ của trẻ không cao.  

4 từ ngữ được trên 90% chọn đúng hầu hết là các từ ngữ chỉ vị trí trong không gian, phủ định, 

so sánh. Điều đó phản ánh ngôn ngữ trong gia đình của trẻ thường tập trung vào những nhóm từ ngữ 

này. Qua phần nêu ý kiến trong bảng khảo sát Google form, một phụ huynh đã chia sẻ ở nhà thường 

nói các từ phủ định với trẻ để ngăn trẻ làm các việc chưa đúng (Không bao giờ được sờ tay vào ổ điện; 

Không được ăn bánh trước khi đi ngủ; Không nói tiếng Việt thì không có dango (một loại bánh gạo 

của nhật);…). Điều này giải thích phần nào việc nhiều trẻ hiểu được các từ phủ định.  

Những từ ngữ ít được chọn đúng có thể được dự đoán là những từ không thông dụng trong 

giao tiếp của trẻ. Ngoài ra, khái niệm mà những từ ngữ này truyền tải hầu như không được hiểu 

trực tiếp mà bao hàm hai khái niệm. Trẻ phải suy luận hoặc lấy một đối tượng làm chuẩn để suy 

ra từ ngữ đúng, chứ không chỉ đơn giản nhìn hình và chọn. Ví dụ: 

Đây là 3 chú chó. Hãy chọn chú chó to trung bình.  

                                               
 

Đa số trẻ không hiểu “trung bình” và nghe thấy từ “to” nên đã chọn chú chó to nhất. 
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Hay “bên trái”, “bên phải”: 

  Đây là con gà, cô gái và con vịt. Hãy chọn con vật đứng bên trái cô gái 

 

Để có kết quả đúng, trẻ không những phải hiểu từ, mà còn phải có khả năng xác định vị trí 

không gian (trái, phải) của đối tượng đối diện với mình, rồi từ đó mới suy ra đối tượng cần chọn. 

Theo chia sẻ của phụ huynh, đa số trẻ xác định bên trái, bên phải của đối tượng cần tìm dựa vào 

bên trái bên phải của  mình mặc dù ngược chiều.  

Nếu mỗi từ ngữ trả lời đúng được 1 điểm, thì kết quả thống kê số điểm của trẻ đạt được sẽ như sau:  

Bảng 3. Bảng thống kê số điểm của trẻ 

Trẻ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Số điểm 22 29 21 36 33 37 33 28 24 26 15 15 16 

Như vậy, không có trẻ nào đạt 40 điểm trở lên. Số trẻ đạt trên 30 điểm là 4 trẻ (chiếm 30,7% 

tổng số trẻ), số trẻ đạt 20-30 điểm là 6 trẻ (chiếm 46,2%), số trẻ đạt dưới 20 điểm là 3 trẻ (chiếm 

23,1%). Trẻ trả lời đúng nhiều nhất là trẻ số 6 (đạt 37 điểm), trẻ trả lời đúng ít nhất là 2 trẻ số 11 

và số 12 (đạt 15 điểm). Điểm trung bình các em đạt được là 25,8 điểm.  

So sánh với mức độ hiểu từ của trẻ bản xứ người Việt, kết quả này cho thấy, mức độ hiểu từ 

của trẻ lai Nhật Việt chỉ đạt mức thấp ở cùng lứa tuổi. So với trẻ ở lứa tuổi nhỏ hơn (4-5 tuổi), chỉ 

có 2 em (số 4 và số 6) đạt mức hiểu từ trung bình. Điều này cũng khá dễ hiểu, bởi môi trường tiếp 

xúc ngôn ngữ của các em hẹp hơn hẳn trẻ bản xứ. Dù các em thụ đắc ngôn ngữ tiếng Việt từ khi 

sinh ra và duy trì đến hiện tại, nhưng ngôn ngữ đầu vào của các em chỉ đến từ bố hoặc mẹ, truyện 

và chương trình truyền hình (không thường xuyên). Môi trường giao tiếp hạn chế, đầu vào ít ỏi, 

khiến các em khó phát triển vốn từ và mức độ hiểu từ. Việc hiểu từ của trẻ lai và trẻ bản xứ cũng 

có sự khác biệt. Ví dụ với trẻ bản xứ, cụm từ “còn nguyên” rất dễ hiểu và 100% các em tham gia 

khảo sát chọn đúng (theo Nguyễn Thị Hằng 2015), nhưng đối với trẻ lai, đây là một cụm từ rất 

khó hiểu. Chỉ có 15.4% chọn đúng hình ảnh tương ứng với cụm từ này. Tương tự, cụm từ “rời ra” 

được 100% trẻ bản xứ lựa chọn đúng, nhưng chỉ có 30.8% trẻ lai chọn đúng hình ảnh cho cụm từ này.   

Ngược lại, có những từ/cụm từ mà trẻ lai thể hiện sự chắc chắn trong hiểu từ, như “không bao 

giờ” (92,3% lựa chọn), nhưng trẻ bản xứ chỉ có 61,9% lựa chọn đúng. Điều này phụ thuộc vào 

thói quen sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp của người thân với trẻ.  

Tìm hiểu môi trường và cách thức học tập của các trẻ số 5, 6, 7 (3 trẻ đạt mức hiểu từ cao 

nhất) và các trẻ số 11, 12, 13 (3 trẻ đạt mức hiểu từ thấp nhất), chúng tôi thấy một số đặc điểm như sau: 
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Việc giao tiếp giữa bố mẹ và các trẻ đạt mức hiểu từ cao diễn ra thường xuyên trong ngày 

(khi trẻ có mặt ở nhà). Bố hoặc mẹ chỉ nói tiếng Việt với con (100%) và yêu cầu con trả lời bằng 

tiếng Việt trong hầu hết thời gian (phụ huynh tự đánh giá thời gian con dùng tiếng Việt với bố mẹ 

chiếm 80% (trẻ 5) và 90% (trẻ 6, 7) thời gian trong ngày). Việc giao tiếp giữa bố mẹ và các trẻ đạt 

mức hiểu từ thấp diễn ra với tần suất cũng thấp hơn. Chỉ có mẹ của trẻ số 11 là nói hoàn toàn tiếng 

Việt với trẻ, còn mẹ của trẻ 12 và 13 giao tiếp cả tiếng Việt và tiếng Nhật với con, trong đó giao 

tiếp tiếng Việt chiếm ưu thế (80% với trẻ 12, 70% với trẻ 13). Tuy nhiên, các mẹ không yêu cầu 

con trả lời hoàn toàn bằng tiếng Việt. Cả 3 trẻ đều chỉ hồi đáp mẹ bằng tiếng Việt 50-60% thời 

gian giao tiếp. Trẻ thường trộn mã, chuyển mã, khiến cho tiếng Việt bị hao mòn.  

Trẻ số 6 thích xem một số chương trình ti vi tiếng Việt như gameshow Biệt tài tí hon, Bản 

lĩnh nhóc tì, phim hoạt hình Chú ốc sên bay, Chú kiến thông minh,… Trẻ cũng được đọc truyện 

tiếng Việt và rất hứng thú với việc hỏi đáp các nội dung trong truyện với mẹ. Trẻ số 5 theo học 

một khoá tiếng Việt online từ khi lên 5 tuổi. Trẻ cũng thích xem ti vi nhưng tần suất ít hơn trẻ số 

6. Trẻ số 7 ít tham gia các hoạt động phát triển từ vựng, chủ yếu chỉ giao tiếp với mẹ nhưng mẹ 

đầu tư thời gian để giao tiếp, kích thích và phát triển ngôn ngữ cho con.  

4.2. Cấu trúc động ngữ trong phát ngôn 

Trẻ tiếp xúc ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ và nhanh chóng hấp thụ các quy tắc ngữ pháp để sản sinh 

ngôn ngữ. Theo các quan điểm về sự tiếp xúc, hiểu biết ngôn ngữ và sự sản xuất ngôn ngữ sớm 

của trẻ là dựa trên kiến thức cụ thể về động từ. Nhiều thí nghiệm đã được thực hiện để chứng minh 

điều này, rằng mặc dù trẻ còn nhiều  ngăn rỗng trong hiểu biết về ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ, nhưng 

chúng đã có thể sử dụng các kinh nghiệm trừu tượng để hiểu được mô hình chung trong ngôn ngữ 

mẹ đẻ, và do đó có thể học cả từ mới và các quy tắc ngay từ khi bắt đầu thụ đắc ngôn ngữ (Gertner, 

Y., Fisher, C., & Eisengart, J. [16]. 

Theo nghiên cứu của Quách Thị Bích Thuỷ [8] khi nghiên cứu về ngôn ngữ trẻ em, trẻ từ 2 

đến 5 tuổi đã biết sử dụng cả bốn loại động từ tiếng Việt trong cấu trúc động ngữ. Nhóm động từ chiếm 

số lượng lớn nhất là động từ hành động (chiếm 67,3%), tiếp đến là động từ quá trình (chiếm 13%), 

động từ trạng thái (chiếm 10,8%), số lượng và tỉ lệ thấp nhất là các động từ quan hệ (chiếm 8,8%). 

Theo Nguyễn Tài Cẩn [1], động ngữ tiếng Việt gồm 3 phần: phần phụ đầu, phần trung tâm và 

phần phụ sau. Những yếu tố phụ có vị trí cố định trước động từ có thể được chia thành các tiểu 

nhóm: (1) Nhóm chỉ sự tiếp diễn của hành động; (2) Nhóm chỉ thời gian hành động/quá trình; (3) 

Nhóm nêu lên ý sai khiến; (4) Nhóm dùng để khẳng định hay phủ định sự tồn tại của hành động 

(5) Nhóm miêu tả mức độ của trạng thái. Những yếu tố phụ sau động từ có thể chia thành hai loại: 

(1) Bổ tố:bao gồm các từ, cụm từ hoặc mệnh đề để bổ sung ý nghĩa về đối tượng, địa điểm, thời 

gian, mục đích, nguyên nhân, phương tiện, cách thức… cho động từ; (2) Trạng tố: chỉ sự kết thúc 

của hành động hoặc chỉ đặc điểm, tính chất của hành động. 

Dựa vào đó, chúng tôi thực hiện khảo sát các cấu trúc động ngữ mà trẻ lai đã sử dụng trong 

phát ngôn, đồng thời so sánh với cấu trúc động ngữ tương ứng mà trẻ Việt sử dụng. Để thực hiện 

khảo sát, chúng tôi cho trẻ dựa vào tranh kể lại câu chuyện Rùa và thỏ (như đã giới thiệu ở Dẫn 

nhập). Ở lứa tuổi này, việc kể chuyện theo tranh chưa phải là hoạt động dễ. Bởi vậy các tranh đều 
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có gợi ý đi kèm để trẻ có thể tư duy về câu chuyện dễ hơn. Rùa và thỏ cũng không phải câu chuyện 

mới mà thậm chí còn khá quen thuộc với các em, vì thế các em dễ dàng trong việc nghĩ đến các 

sự việc diễn ra trong câu chuyện. Sau khi khảo sát các cấu trúc động ngữ mà trẻ lai và trẻ bản xứ 

sử dụng, chúng tôi tổng kết được một bảng như sau:  

Bảng 4. Khảo sát cấu trúc động ngữ trong phát ngôn của trẻ lai (so sánh với trẻ bản xứ) 

Thành tố 

trong 

động ngữ 

Tiểu nhóm Trẻ bản xứ Trẻ lai 

Phần phụ 

đầu 

Nhóm chỉ sự tiếp diễn của hành động vẫn, cứ, cũng - 

Nhóm chỉ thời gian hành động / quá trình  đang, đã, vừa vừa 

Phủ định sự tồn tại của hành động không, chẳng không 

Tần số  thường - 

Mức độ của trạng thái  rất  rất 

Phần trung 

tâm 

Động từ miêu tả 

Động từ hành động chạy, đi, hỏi, cười, nói, giật 

mình, đuổi,… 

chạy, đi, hỏi, 
nói, nhìn, chơi … 

Động từ quá trình  vã (mồ hôi) - 

Động từ trạng thái  hiền, vui vẻ, tự đắc, tức 

giận, ngủ,... 

ngủ, vui, mệt,   

Động từ quan hệ trở thành, khiến làm  

Động từ tình thái nên, phải, bị, được,… phải 

Phần phụ 

sau 

Bổ tố đối tượng, 

địa điểm, thời gian, 

mục đích, nguyên 

nhân, phương tiện, 

cách thức… 

Từ, ngữ đảm nhiệm  nhau, rùa, thỏ rùa, thỏ 

Mệnh đề đảm 

nhiệm 

(Thỏ nghĩ) rùa chắc chắn sẽ 
thua 

- 

Trạng tố  Chỉ sự kết thúc đã, xong, rồi rồi  

Chỉ đặc điểm, tính 

chất của hành động 

nhanh, chậm, từ từ, thoăn 

thoắt,… 

nhanh, chậm 

Qua khảo sát, có thể thấy trẻ lai sử dụng các cấu trúc cú pháp rất đơn giản. Cấu trúc động ngữ 

trong phát ngôn của trẻ lai thường sử dụng ít thành tố phụ trước và sau. Một số thành tố phụ trước 

và sau thậm chí còn không xuất hiện trong phát ngôn của trẻ, như nhóm chỉ sự tiếp diễn của hành 

động, nhóm chỉ tần số (phần phụ trước), nhóm bổ tố có cấu trúc mệnh đề (phần phụ sau). Mặc dù 

trong câu hỏi gợi ý có một câu sử dụng từ “đang” (thuộc nhóm chỉ sự tiếp diễn của hành động), 

nhưng khi trẻ trả lời, trẻ vẫn không sử dụng từ này (- Rùa đang làm gì? - Rùa chạy). Phần bổ tố có 

cấu trúc mệnh đề có lẽ là quá phức tạp so với trẻ lai trong khảo sát, khi trẻ sản sinh ngôn ngữ không 

phải trong tình huống trực tiếp liên quan đến trẻ mà thông qua một tình huống giả định (qua tranh).  

Về động từ trung tâm, trẻ lai sử dụng 100% các động từ miêu tả thuộc 3 nhóm: động từ hành 

động, động từ trạng thái và động từ quan hệ. Nhóm động từ quá trình không xuất hiện trong cấu 

trúc động ngữ mà trẻ sử dụng. Điều đáng chú ý là kết quả khảo sát thể hiện rằng trẻ lai có sử dụng 

động từ tình thái, nhưng trên thực tế chỉ có duy nhất một trẻ dùng từ “phải” khi kể chuyện. Các trẻ 

khác không sử dụng động từ tình thái. Mở rộng ra ở toàn câu, chúng tôi cũng thấy rằng yếu tố tình 

thái (quán ngữ tình thái, tiểu từ tình thái,…) rất ít xuất hiện trong phát ngôn của trẻ. Đây là một 

điều đáng chú ý và có thể khai thác sâu hơn sau này. 
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Ngoài ra, nếu trẻ bản xứ sử dụng linh hoạt cấu trúc động ngữ và có sử dụng cả cấu trúc động 

từ chuỗi (đứng cười, nằm ngủ,…) thì trẻ lai chỉ sử dụng các động từ riêng lẻ. Trẻ số 6 và 7 sử dụng 

cấu trúc động ngữ đủ 3 thành phần nhiều nhất. Trẻ số 12 sử dụng cấu trúc động ngữ chỉ gồm động 

từ trung tâm nhiều nhất. Phần phụ trước của động ngữ bị trẻ “bỏ qua” khi lập ngôn nhiều hơn là 

phần phụ sau. Tất cả các trẻ đều sử dụng đúng trật tự các thành tố trong động ngữ.   

Những kết quả nghiên cứu này cho thấy, mặc dù trẻ lai được tiếp xúc với ngôn ngữ di sản từ 

khi sinh ra tới thời điểm hiện tại, nhưng kĩ năng nói của trẻ không thực sự được rèn luyện thường 

xuyên. Trẻ có thể nghe tiếng Việt 100% (từ bố hoặc mẹ người Việt), nhưng khi phát ngôn, trẻ chuyển 

mã và trộn mã với tiếng Nhật hoặc nếu sử dụng hoàn toàn tiếng Việt thì có xu hướng dùng câu rút 

gọn. Bố hoặc mẹ (người Việt) cần nhất quán hơn trong việc yêu cầu trẻ dùng tiếng Việt với mình.  

5. Kết luận 

Qua khảo sát một số đặc điểm ngôn ngữ của trẻ lai Nhật Việt, chúng tôi thấy rằng trẻ lai có 

khả năng hiểu từ ở mức độ thấp so với trẻ bản xứ. Tuy nhiên, trong môi trường tiếp xúc với tiếng 

Việt rất hẹp, vốn từ đầu vào tương đối hạn chế, thì mức độ hiểu từ của trẻ lai như vậy là đáng khích 

lệ. Cấu trúc động ngữ mà trẻ sử dụng trong phát ngôn khá đơn giản, nhưng có một ưu điểm là trẻ 

không mắc lỗi ngữ pháp (ở đây chúng tôi chỉ tính đến cấu trúc động ngữ, không tính đến các hiện 

tượng ngữ pháp khác). Chúng tôi cho rằng, việc đặt một tình huống giả định (kể theo tranh) có lẽ 

khiến các trẻ lai bối rối và không tích cực sản sinh ngôn ngữ, còn quy tắc ngữ pháp về cơ bản được 

trẻ hiểu khá tốt. Như vậy, việc duy trì ngôn ngữ di sản ở các trẻ này vẫn đang diễn ra khá tích cực 

và có xu hướng phát triển nếu tiếp tục được chú ý đầu tư.  

Nghiên cứu này đã giúp ích cho các bố mẹ (người Việt) của trẻ trong việc hiểu năng lực ngôn 

ngữ di sản của con mình, và có hướng đồng hành cùng con trong thời gian tiếp theo (Ví dụ như 

sau cuộc khảo sát, có bố mẹ đã nhận ra con mình còn chưa hiểu đúng những nhóm từ nào, chưa 

chủ động nói câu và phát triển câu như thế nào). Bố mẹ cũng hiểu hơn về việc cần tăng số lượng nguồn 

cung cấp đầu vào cho ngôn ngữ của trẻ (như giao tiếp, đọc truyện, xem các chương trình truyền 

hình,…), đồng thời nghiêm ngặt và nhất quán hơn trong việc sử dụng tiếng Việt ở nhà. Việc bố mẹ 

hiểu điều này là vô cùng quan trọng trong việc duy trì và phát triển ngôn ngữ di sản cho trẻ lai. 

Việc phát triển tiếng Việt với tư cách là ngôn ngữ di sản cho trẻ lai người Việt và thế hệ người 

Việt thứ 2, thứ 3 ở nước ngoài hiện đang là một vấn đề nhận được sự quan tâm của chính phủ và 

xã hội. Vì vậy, thực hiện những nghiên cứu về ngôn ngữ di sản, chúng tôi tin rằng sẽ góp được 

một phần hữu ích vào việc duy trì và phát triển tiếng Việt với tư cách là ngôn ngữ di sản ở cả góc 

độ lí luận lẫn thực tiễn.  
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